
  
 
 

THÔNG TIN ỨNG VIÊN 
 

Chức danh dự tuyển 1. 2. 3. 

Nơi làm việc mong 
muốn 1. 2. 3. 

Ngày có thể tiếp nhận 
công việc  Thu nhập mong muốn  

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên Điện thoại di động Email 

   

Số sổ BHXH (nếu có) MST TNCN (nếu có) Tình trạng gia đình 

   Độc thân,  Kết hôn, 
Khác:………………………… 

CMND/CCCD Hình thể Ngày tháng năm sinh Giới tính  

CMND/CCCD số:  
Ngày cấp: ………………Nơi cấp: 
……….. 

Chiều cao:  ………     
Cân nặng:   ……… 

Ngày sinh: ……………… 
Nơi sinh: ………………… 

 Nam 
 Nữ 

Dân tộc Tôn giáo Đoàn Thanh niên Đảng viên 

  
 Có;           Không 
Ngày vào:  

 Có;           Không 
Ngày vào:  

Địa chỉ hộ khẩu:  

Địa chỉ nơi đang ở: 

Bạn biết được nhu cầu tuyển dụng của Cảng Quy Nhơn thông qua? 

 Web Cảng Quy Nhơn      Web khác       Bạn bè/Người thân      Báo chí      Khác: 

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  

Từ năm 
Đến 
năm 

Tên trường Chuyên ngành Loại hình đào tạo Xếp loại/ 
hạng 

      

      

      

      

      



 

Các khóa đào tạo khác (Không kể ngoại ngữ và Tin học) 

Thời gian Bằng cấp Chuyên ngành Tên trường đào tạo 

    

    

    

    

    

Ngoại ngữ/Tin học (Nếu là bằng IELTS, TOEFL và TOEIC, vui lòng cho biết số điểm) 

Ngoại ngữ (ghi rõ Tiếng Anh, Tiếng 
Hoa, Word, Excel, khác………) Chứng chỉ/bằng cấp Xếp loại/khả năng Điểm (nếu có) 

    

    

    

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC (công việc hiện tại kể trước): 

Từ:                Tên công ty Hoạt động trong lĩnh vực Chức danh đã đảm nhiệm 

Đến:    
Thu nhập bắt đầu: Thu nhập cuối cùng: Lý do thôi việc: 

………………………………………    

Mô tả ngắn công việc và các thành tích đã đạt được (nếu có kinh nghiệm quản 
lý, xin ghi rõ số nhân viên đã quản lý) 

Cấp trên trực tiếp:  
Tên: ……………………………….. 
Chức vụ: ………………………….. 
ĐT liên lạc: ……………………….. 

Từ:                Tên công ty Hoạt động trong lĩnh vực Chức danh đã đảm nhiệm 

Đến:    

Thu nhập bắt đầu: Thu nhập cuối cùng: Lý do thôi việc: 
……………………………………… 

   



Mô tả ngắn công việc và các thành tích đã đạt được (nếu có kinh nghiệm quản 
lý, xin ghi rõ số nhân viên đã quản lý) 
 

Cấp trên trực tiếp:  
Tên: ……………………………….. 
Chức vụ: ………………………….. 
ĐT liên lạc: ……………………….. 

Từ:                Tên công ty Hoạt động trong lĩnh vực Chức danh đã đảm nhiệm 

Đến:    
Thu nhập bắt đầu: Thu nhập cuối cùng: Lý do thôi việc: 

………………………………………    

Mô tả ngắn công việc và các thành tích đã đạt được (nếu có kinh nghiệm quản 
lý, xin ghi rõ số nhân viên đã quản lý) 
 

Cấp trên trực tiếp:  
Tên: ……………………………….. 
Chức vụ: ………………………….. 
ĐT liên lạc: ……………………….. 

THÔNG TIN GIA ĐÌNH (Cha, Mẹ, Vợ/Chồng, Con ruột, Anh, Chị, Em ruột)  

Quan hệ Họ tên Năm sinh Địa chỉ đang ở Chức vụ và đơn vị công tác 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

THÔNG TIN KHÁC 

Anh/ Chị đã từng dự tuyển vào Cảng Quy Nhơn chưa? 

 Không;     Có (Vào ngày……………………; Vị trí………………………………kết 
quả………………………….) 

Anh/ Chị có người thân trong Cảng Quy Nhơn hay không? 

 Không;     Có (Quan hệ………………, Đơn vị làm việc……………………….. Chức danh……………………….) 

Anh/Chị mô tả ngắn gọn về điểm mạnh, điểm yếu, sở thích và cá tính 

 

Trong vòng 03 năm tới anh/chị dự định đạt được mục tiêu gì? 



 

Tôi cam đoan mọi thông tin cung cấp trên là đúng sự thật và nghiêm túc chấp hành mọi nội quy, quy chế, quy định 
cũng như yêu cầu của Công ty đề ra khi được tuyển dụng và trong suốt thời gian làm việc tại Cảng Quy Nhơn. 
​ …………., Ngày…..tháng…….năm……… 
​ ỨNG VIÊN 
​ (Ký và ghi rõ họ tên) 


	TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN  
	Xếp loại/ hạng 

